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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7
I. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
A. Trắc nghiệm: Bài 20, 21 
Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1. Diện tích của châu Đại Dương là:
A. 7.5 triệu km2        				B. 7.6 triệu km2        
C. 8.5 triệu km2        				D. 8.6 triệu km2
Câu 2. Diện tích của lục địa Ôxtrâylia là:
A. 7.5 triệu km2       				B. 7.6 triệu km2        
C. 8.5 triệu km2         				D. 8.6 triệu km2
Câu 3. Châu Đại Dương bao gồm:
A. Lục địa Ôxtrâylia và đảo Niu Di-len
B. Lục địa Ôxtrâylia và đảo Niu Ghi-lê
C. Lục địa Ôxtrâylia và các đảo núi lửa thuộc Ấn Độ Dương
D. Lục địa Ôxtrâylia và rất nhiều đảo, quần đảo ở Thái Bình Dương
Câu 4. Lục địa Ôxtrâylia tiếp giáp với:
	A. Châu Âu, châu Á
	B. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương

	C. Nam Đại Dương và Thái Bình Dương
	D. Ấn Dộ Dương và Thái Bình Dương


Câu 5. Ôxtrâylia được phát hiện năm nào?
	A. Năm 1660
	B. Năm 1606

	C. Năm 1778
	D. Năm 1788


Câu 46. Hiện nay, tỉ lệ dân thành thị tại Ôxtrâylia là hơn:
	A. 80%
	B. 81%

	C. 85%
	D. 86%


Câu 7. Đại bộ phận dân cư ở châu Đại Dương có nguồn gốc nhập cư từ:
	A. Châu Âu và châu Phi
	B. Châu Mỹ và châu Phi

	C. Châu Âu và châu Á
	D. Châu Âu và châu Mĩ


Câu 8. Châu Đại dương không có hoang mạc nào sau đây?
	A. Hoang mạc Ghip-sơn
	B. Hoang mạc Vic-to-ri-a Lớn

	C. Hoang mạc Ac-ta-ma-ca
	D. Hoang mạc Lớn


Câu 9. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư của Ôxtrâylia?
	A. Phần lớn dân cư là người châu Âu.
	B. Tỉ lệ dân số thành thị thấp.

	C. Có số dân không đông, mật độ dân số rất thấp.
	D. Dân cư phân bố chủ yếu ở phía đông.


Câu 10. Chủ nhân đầu tiên của Ôxtrâylia:
	A. Người Anh-điêng
	B. Người châu Âu 

	C. Người bản địa
	D. Người châu Á


Câu 11. Dân cư Ôxtrâylia phân bố thưa thớt ở vùng:
	A. Ven biển phía đông.
	B. Ven biển phía đông nam 

	C. Ven biển phía tây nam
	D. Trung tâm


Câu 12. Trước khi giành được độc lập, Ôxtrâylia là thuộc địa của:
	A. Anh
	B. Pháp 

	C. Đức
	D. Tây Ban Nha 


Câu 13. Hiện nay, người bản địa ở Ôxtrâylia chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
	A. 2%
	B. 3% 

	C. 4%
	D. 5%


Câu 14. Sự kiện diễn ra tại Ôxtrâylia vào năm 1901 là:
	A. Ôtrâylia được người Hà Lan phát hiện
	B. Ôxtrâylia giành được độc lập.

	C. Anh thiết lập chế độ thuộc địa tại đây
	D. Người bản địa được công nhận là công dân


B. Tự luận.
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Câu 2. Trình bày đặc điểm dân cư của Ôxtrâylia.
II. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
1. Nội dung ôn tập: bài 17, 18.
[bookmark: _Hlk163244243]2. Câu hỏi ôn tập
a. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1. Ai là người chỉ huy quân Mông Cổ tấn công Đại Việt lần thứ nhất (1258)?
A. Thoát Hoan.					B. Toa Đô.
C. Ô Mã Nhi.					D. Ngột Lương Hợp Thai.
Câu 2. Trận đánh quyết định thắng lợi của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (năm 1258)?
A. Trận Quy Hóa.					B. Trận Bạch Đằng 
C. Trận Đông Bộ Đầu 				D. Trận Tây Kết, Hàm Tử
[bookmark: _Hlk163246549]Câu 3. Địa danh gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)?
A. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.		B. Tốt Động, Chúc Động.
C. Đông Bộ Đầu, Bạch Đằng.			D. Chi Lăng, Xương Giang.
Câu 4. Ai là người được vua Trần phong làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (1285)?
A. Trần Quốc Tuấn.				B. Trần Quang Khải.
C. Trần Thủ Độ.					D. Trần Khánh Dư.
Câu 5. Để tỏ rõ ý chí kiên quyết chống quân Mông Cổ xâm lược (1258), vua Trần đã có hành động gì?
A. Tích cực chuẩn bị kháng chiến.
B. Ra lệnh tống giam tất cả sứ giả Mông Cổ vào ngục
C. Truyền lệnh cả nước sãn sàng chiến đấu
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.
Câu 6. Kế sách đánh giặc được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên là:
A. “tiên phát chế nhân”.				B. “đánh nhanh thắng nhanh”.
C. “vườn không nhà trống”.			D. “đóng cọc trên sông Bạch Đằng”.
Câu 7. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất trong các nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
A. Nhân dân có lòng yêu nước, tích cực tham gia kháng chiến
B. Nội bộ nhà Trần đoàn kết một lòng
C. Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo và có những vị tướng tài ba
D. Nhà Trần được nhân dân các dân tộc ủng hộ
[bookmark: _Hlk163246731]Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của thắng lợi ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
A. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông-Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
D. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới
Câu 9. Tình hình chính trị nhà Trần nửa sau thế kỉ XIV như thế nào?
A. Ổn định phát triển				B. Bước đầu phát triển.
C. Phát triển mạnh mẽ.				D. Lâm vào khủng hoảng.
Câu 10. Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần chuyển kinh đô về đâu?
A. Tây Đô (Thanh Hóa).				B. Phong Châu (Phú Thọ).
C. Vạn An (Nghệ An).				D. Hoa Lư (Ninh Bình).
[bookmark: _Hlk163247666]Câu 11. Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta thành:
A. Vạn Xuân.		B. Đại Ngu.		C. Đại Cồ Việt.		D. Đại Nam.
Câu 12. Súng “thần cơ” do ai sáng chế ra?
A. Hồ Nguyên Trừng.				B. Hồ Quý Ly.
C. Trần Ngỗi.					D. Trần Quý Khoáng.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cải cách của Hồ Quý Ly trên lĩnh vực chính trị?
A. Chiêu dụng những người ngoài họ Trần nhưng có học vấn, tài năng.
B. Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại.
C. Cải tổ bộ máy chính quyền các cấp, đổi tên các đơn vị hành chính.
D. Gia tăng quyền lực của quý tộc Trần.
Câu 14. Công trình nào được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành Việt Nam và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2011?
A. Thánh địa Mỹ Sơn.				B. Hoàng thành Thăng Long.
C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa).			D. Kinh thành Huế.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc.
B. Nhà Hồ không có tướng lĩnh tài giỏi.
C. Nhà Hồ không có thành lũy kiên cố.
D. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo.
b. Tự luận
[bookmark: _Hlk163244138]Câu 1: Nêu vai trò của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII).
Câu 2: Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi của quân dân nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày này?
Câu 3: Mô tả những nét chính cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ. Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược để lại bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ đất nước hiện nay? 


Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao!



